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আিম

tôi

 

তিুম

bạn

 

স

anh ấy

স

cô ấy

 

এটা

nó

 

আমরা

chúng tôi / chúng ta

তামরা

các bạn

 

তারা

họ

 

িক

cái gì

ক

ai

 

কাথায়

ở đâu

 

কন

tại sao



© 2025 Flashcardo.com 3 www.flashcardo.com/vi

িকভােব

làm sao

 

কানটা

cái nào

 

কখন

lúc nào

তারপর

sau đó

 

যিদ

nếu

 

সিতই

thật sự

িক

nhưng

 

কারণ

bởi vì

 

না

không

এটা

này

 

আমার এটা দরকার

Tôi cần cái này

 

এটার দাম কত?

Cái này giá bao nhiêu?



© 2025 Flashcardo.com 4 www.flashcardo.com/vi

ওটা

đó

 

সব

tất cả

 

অথবা

hoặc

এবং

và

 

জানা

biết

 

আিম জািন

Tôi biết

আিম জািন না

Tôi không biết

 

িচা করা

nghĩ

 

আসা

đến

রাখা

đặt

 

নওয়া

lấy

 

খাঁজা

tìm
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শানা

nghe

 

কাজ করা

làm việc

 

কথা বলা

nói chuyện

দওয়া

cho

 

পছ করা

thích

 

সাহায করা

giúp đỡ

ভালবাসা

yêu

 

ফান করা

gọi

 

অেপা করা

chờ đợi

আিম তামােক পছ কির

Tôi thích bạn

 

আিম এটা পছ কির না

Tôi không thích cái này

 

তিুম িক আমােক ভােলাবােসা?

Bạn có yêu tôi không?
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আিম তামােক ভােলাবািস

Tôi yêu bạn

 

শনূ

0

 

এক

1

ই

2

 

িতন

3

 

চার

4

পাঁচ

5

 

ছয়

6

 

সাত

7

আট

8

 

নয়

9

 

দশ

10
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এগােরা

11

 

বােরা

12

 

তেরা

13

চৗ

14

 

পেনেরা

15

 

ষােলা

16

সেতেরা

17

 

আঠােরা

18

 

উিনশ

19

িবশ

20

 

নতনু

mới

 

পরুাতন

cũ
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অ

ít

 

অেনক

nhiều

 

কত?

bao nhiêu?

কতেলা?

bao nhiêu?

 

ভলু

sai

 

সিঠক

chính xác

খারাপ

xấu

 

ভােলা

tốt

 

সখুী

hạnh phúc

খােটা

ngắn

 

লা

dài

 

ছাট

nhỏ
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বড়

lớn

 

সখােন

đó

 

এখােন

đây

ডান

phải

 

বাম

trái

 

সুর

xinh đẹp

তণ

trẻ

 

বৃ

già

 

হােলা

xin chào

পের দখা হেব

hẹn gặp lại

 

িঠক আেছ

được

 

য িনও

bảo trọng nhé
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িচা কেরা না

đừng lo

 

অবশই

tất nhiên

 

িদনিট ভ হাক

chúc ngày tốt lành

হাই

chào

 

িবদায়

bái bai

 

ভ িবদায়

tạm biệt

মাফ করেবন

xin làm phiền

 

ঃিখত

xin lỗi

 

ধনবাদ

cảm ơn bạn

দয়া কের

làm ơn

 

আিম এটা চাই

Tôi muốn cái này

 

এখন

bây giờ
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িবেকল

buổi chiều

 

সকাল

buổi sáng

 

রাত

ban đêm

সকাল

buổi sáng

 

সা

buổi tối

 

পরু

buổi trưa

মধরাি

nửa đêm

 

ঘা

giờ

 

িমিনট

phút

সেক

giây

 

িদন

ngày

 

সাহ

tuần
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মাস

tháng

 

বছর

năm

 

সময়

thời gian

তািরখ

ngày tháng

 

গত পর

ngày hôm kia

 

গতকাল

hôm qua

আজ

hôm nay

 

আগামীকাল

ngày mai

 

আগামী পর

ngày kia

সামবার

thứ hai

 

মলবার

thứ ba

 

বধুবার

thứ tư
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বহৃিতবার

thứ năm

 

বার

thứ sáu

 

শিনবার

thứ bảy

রিববার

chủ nhật

 

আগামীকাল শিনবার

Ngày mai là thứ bảy

 

জীবন

cuộc đời

নারী

đàn bà

 

পুষ

đàn ông

 

ভােলাবাসা

tình yêu

ছেল বু

bạn trai

 

মেয় বু

bạn gái

 

বু

bạn



© 2025 Flashcardo.com 14 www.flashcardo.com/vi

চুন

hôn

 

যৗন সহবাস

tình dục

 

িশ

trẻ em

িশ

em bé

 

মেয়

con gái

 

ছেল

con trai

মা

mẹ

 

বাবা

ba

 

মা

má

বাবা

cha

 

মা-বাবা

cha mẹ

 

পু

con trai
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কনা

con gái

 

ছাট বান

em gái

 

ছাট ভাই

em trai

বড় বান

chị gái

 

বড় ভাই

anh trai

 

দাঁড়ােনা

đứng

বসা

ngồi

 

েয় থাকা

nằm xuống

 

ব করা

đóng

খালা

mở

 

হারা

thua

 

জতা

thắng
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মরা

chết

 

বাঁচা

sống

 

চাল ুকরা

bật

ব করা

tắt

 

মের ফলা

giết

 

আঘাত করা

làm bị thương

শ করা

chạm

 

দখা

xem

 

পান করা

uống

খাওয়া

ăn

 

হাঁটা

đi bộ

 

দখা করা

gặp
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বািজ ধরা

đặt cược

 

চুন করা

hôn

 

অনসুরণ করা

đi theo

িবেয় করা

cưới

 

উর দওয়া

trả lời

 

িজাসা করা

hỏi



câu hỏi

 

কাািন

công ty

 

ববসা

kinh doanh

কাজ

việc làm

 

টাকা

tiền

 

টিলেফান

điện thoại
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অিফস

văn phòng

 

ডাার

bác sĩ

 

হাসপাতাল

bệnh viện

নাস

y tá

 

পিুলশ

cảnh sát

 

রাপিত

tổng thống

সাদা

màu trắng

 

কােলা

màu đen

 

লাল

màu đỏ

নীল

màu xanh da trời

 

সবজু

màu xanh lá cây

 

হলদু

màu vàng
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ধীর

chậm

 

ত

nhanh

 

হাসকর

vui vẻ

অনায

không công bằng

 

নায

công bằng

 

কিঠন

khó

সহজ

dễ

 

এটা কিঠন

Cái này khó

 

ধনী

giàu

দির

nghèo

 

শিশালী

khỏe

 

বল

yếu
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িনরাপদ

an toàn

 

া

mệt mỏi

 

গিবত

tự hào

ভরা

no bụng

 

অসু

bệnh

 

সু

khỏe mạnh

ু

tức giận

 

িনচু

thấp

 

উচু

cao

সাজা

thẳng

 

িত

mỗi / mọi

 

সবসময়

luôn luôn
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আসেল

thực ra

 

আবার

lần nữa

 

ইিতমেধ

đã

কম

ít hơn

 

অিধকাংশ

phần lớn

 

আেরা

nhiều hơn

আিম আেরা চাই

Tôi muốn nhiều hơn

 

কউই না

không có

 

খবু

rất

াণী

động vật

 

শকূর

con lợn

 

গ

con bò
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ঘাড়া

con ngựa

 

কুকুর

con chó

 

ভডা়

con cừu

বানর

con khỉ

 

িবড়াল

con mèo

 

ভালকু

con gấu

মরুিগ

con gà

 

হাঁস

con vịt

 

জাপিত

con bướm

মৗমািছ

con ong

 

মাছ

con cá

 

মাকডস়া

con nhện
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সাপ

con rắn

 

বাইের

ở ngoài

 

িভতের

ở trong

দূের

xa

 

কােছ

gần

 

িনেচ

bên dưới

উপের

bên trên

 

পােশ

bên cạnh

 

সামেন

phía trước

িপছেন

phía sau

 

িমি

ngọt

 

টক

chua
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অুত

lạ

 

নরম

mềm

 

কিঠন

cứng

আকষণীয়

đáng yêu

 

িনেবাধ

ngu ngốc

 

পাগল

điên khùng

ব

bận rộn

 

লা

cao

 

খােটা

thấp

িচিত

lo lắng

 

িবিত

ngạc nhiên

 

দাণ

ngầu
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ভ

cư xử tốt

 

ম

ác độc

 

চালাক

khéo léo

ঠাা

lạnh

 

গরম

nóng

 

মাথা

đầu

নাক

mũi

 

চলু

tóc

 

মখু

miệng

কান

tai

 

চাখ

mắt

 

হাত

bàn tay
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পা

bàn chân

 

ৎিপ

tim

 

মি

não

টানা

kéo

 

ঠলা

đẩy

 

চাপ দওয়া

ấn

আঘাত করা

đánh

 

লেুফ নওয়া

bắt

 

লড়াই করা

chiến đấu

ছ ুঁেড় ফলা

ném

 

দৗড়ােনা

chạy

 

পড়া

đọc
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লখা

viết

 

সাঁটা

sửa chữa

 

গণনা করা

đếm

কাটা

cắt

 

িবয় করা

bán

 

য় করা

mua

অথদান করা

trả

 

পড়ােশানা করা

học

 

 দখা

mơ

ঘমুােনা

ngủ

 

খলা

chơi

 

উদযাপন করা

ăn mừng
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িবাম নওয়া

nghỉ ngơi

 

উপেভাগ করা

thưởng thức

 

পিরার করা

dọn dẹp

িবদালয়

trường học

 

ঘর

nhà ở

 

দরজা

cửa

ামী

chồng

 

ী

vợ

 

িববাহ

đám cưới

বি

người

 

গািড়

xe hơi

 

বািড়

nhà
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শহর

thành phố

 

সংখা

số

 

একুশ

21

বাইশ

22

 

ছািশ

26

 

িশ

30

একিশ

31

 

তিশ

33

 

সাঁইিশ

37

চিশ

40

 

একচিশ

41

 

চয়ুািশ

44
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আটচিশ

48

 

পাশ

50

 

একা

51

পা

55

 

ঊনষাট

59

 

ষাট

60

একষি

61

 

বাষি

62

 

ছষি

66

সর

70

 

একার

71

 

িতয়ার

73
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সাতার

77

 

আিশ

80

 

একািশ

81

চরুািশ

84

 

আটািশ

88

 

নই

90

একানই

91

 

পঁচানই

95

 

িনরানই

99

একশত

100

 

এক হাজার

1000

 

দশ হাজার

10.000
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এক ল

100.000

 

দশ ল

1.000.000

 

আমার কুকুর

con chó của tôi

তামার িবড়াল

con mèo của bạn

 

তার পাশাক

váy của cô ấy

 

তার গািড়

xe của anh ấy

এর বল

quả bóng của nó

 

আমােদর বািড়

nhà của chúng tôi

 

তামার দল

đội của bạn

তােদর কাািন

công ty của họ

 

সবাই

mọi người

 

একসােথ

cùng nhau
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অনান

khác

 

বাপার না

không thành vấn đề

 

িচয়াস

chúc mừng

আরাম কেরা

thư giãn đi

 

আিম একমত

tôi đồng ý

 

াগতম

chào mừng

কানও িচা করেবন না

không phải lo

 

ডােন ঘুন

rẽ phải

 

বােম ঘুন

rẽ trái

সাজা যাও

đi thẳng

 

আমার সােথ আেসা

Hãy đi với tôi

 

িডম

trứng
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পিনর

phô mai

 

ধ

sữa

 

মাছ

cá

মাংস

thịt

 

শাকসবিজ

rau

 

ফল

trái cây

হাড়

xương

 

তল

dầu

 

পাউিট

bánh mì

িচিন

đường

 

চকেলট

sô cô la

 

কাি

kẹo
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কক

bánh bông lan

 

পানীয়

đồ uống

 

পািন

nước

সাডা

nước soda

 

কিফ

cà phê

 

চা

trà

িবয়ার

bia

 

ওয়াইন

rượu nho

 

সালাদ

sa lát

সুপ

súp

 

ডজাট

món tráng miệng

 

সকােলর নাা

bữa ăn sáng
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পেুরর খাবার

bữa trưa

 

রােতর খাবার

bữa tối

 

িপজা

pizza

বাস

xe buýt

 

রলগািড়

xe lửa

 

রল শন

ga xe lửa

বাস প

trạm dừng xe buýt

 

িবমান

máy bay

 

জাহাজ

tàu

লির

xe tải

 

সাইেকল

xe đạp

 

মাটরসাইেকল

xe mô tô
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টাি

xe taxi

 

ািফক লাইট

đèn giao thông

 

পািকং

bãi đậu xe

রাা

đường

 

পাশাক পিরদ

quần áo

 

জতুা

giày dép

কাট

áo choàng

 

সােয়টার

áo len

 

শাট

áo sơ mi

জােকট

áo khoác

 

সুট

âu phục

 

াউজার

quần dài
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পাশাক

đầm

 

িট-শাট

áo phông

 

মাজা

bít tất

া

áo ngực

 

আারপা

quần lót

 

চশমা

kính

হাতবাগ

túi xách

 

টাকার থিল

ví tiền

 

মািনবাগ

ví

আংিট

nhẫn

 

টিুপ

mũ

 

ঘিড়

đồng hồ đeo tay
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পেকট

túi

 

আপনার নাম কী?

Bạn tên gì?

 

আমার নাম ডিভড

Tên của tôi là David

আমার বয়স ২২ বছর

Tôi 22 tuổi

 

তিুম কমন আেছা?

Bạn có khoẻ không?

 

তিুম িঠক আেছা?

Bạn có ổn không?

টয়েলটিট কাথায়?

Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

 

আিম তামােক িমস কির

Tôi nhớ bạn

 

বসকাল

mùa xuân

ীকাল

mùa hè

 

শরৎকাল

mùa thu

 

শীতকাল

mùa đông
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জানয়ুাির

tháng một

 

ফয়াির

tháng hai

 

মাচ

tháng ba

এিল

tháng tư

 

ম

tháng năm

 

জনু

tháng sáu

জলুাই

tháng bảy

 

আগ

tháng tám

 

সের

tháng chín

অেাবর

tháng mười

 

নেভর

tháng mười một

 

িডেসর

tháng mười hai
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কনাকাটা

mua sắm

 

িবল

hóa đơn

 

বাজার

chợ

সপুারমােকট

siêu thị

 

ভবন

tòa nhà

 

অাপাটেম

căn hộ

িবিবদালয়

trường đại học

 

খামার

nông trại

 

িগজা

nhà thờ

রেারা

nhà hàng

 

বার

quán bar

 

িজম

phòng thể dục
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পাক

công viên

 

টয়েলট

nhà vệ sinh

 

মানিচ

bản đồ

অাুেল

xe cứu thương

 

পিুলশ

cảnh sát

 

বুক

súng

দমকলকমী

lính cứu hỏa

 

দশ

quốc gia

 

শহরতলী

ngoại ô

াম

ngôi làng

 

া

sức khỏe

 

ঔষধ

dược phẩm
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ঘটনা

tai nạn

 

রাগী

bệnh nhân

 

অেাপচার

phẫu thuật

বিড়

viên thuốc

 

র

sốt

 

ঠাা

cảm lạnh

ত

vết thương

 

অাপেয়েম

cuộc hẹn

 

কািশ

ho

ঘাড়

cổ

 

িনত

mông

 

কাঁধ

vai
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হাঁটু

đầu gối

 

পা

chân

 

বা

tay

পট

bụng

 

ন

ngực

 

িপঠ

lưng

দাঁত

răng

 

িজা

lưỡi

 

ঠাঁট

môi

আঙলু

ngón tay

 

পােয়র আঙলু

ngón chân

 

পাকলী

dạ dày



© 2025 Flashcardo.com 45 www.flashcardo.com/vi

ফসুফসু

phổi

 

যকৃৎ

gan

 

ায়ু

dây thần kinh

বৃ

thận

 

অ

ruột

 

রঙ

màu sắc

কমলা

màu cam

 

ধসূর

màu xám

 

বাদামী

màu nâu

গালাপী

màu hồng

 

িবরিকর

nhàm chán

 

ভারী

nặng
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হালকা

nhẹ

 

একাকী

cô đơn

 

ুধাত

đói bụng

তৃাত

khát nước

 

ঃিখত

buồn

 

খাডা়

dốc

সমতল

bằng phẳng

 

বৃাকার

tròn

 

চতভুূজাকৃিতর

vuông

সংকীণ

hẹp

 

শ

rộng

 

গভীর

sâu
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অগভীর

nông

 

িবশাল

lớn

 

উর

bắc

পবূ

đông

 

দিণ

nam

 

পিম

tây

নাংরা

bẩn

 

পিরার

sạch sẽ

 

পণূ

đầy

খািল

trống rỗng

 

দামী

đắt

 

সা

rẻ
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অকার

tối

 

আেলা

sáng

 

সি

quyến rũ

অলস

lười biếng

 

সাহসী

dũng cảm

 

উদার

hào phóng

সদুশন

đẹp trai

 

কুৎিসত

xấu xí

 

বাকা

ngớ ngẩn

বুভাবাপ

thân thiện

 

দাষী

tội lỗi

 

অ

mù
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মাতাল

say

 

িভজা

ướt

 



khô

উ

ấm áp

 

জাের

ồn ào

 

শা

yên tĩnh

নীরব

im lặng

 

রাাঘর

nhà bếp

 

বাথম

phòng tắm

বসার ঘর

phòng khách

 

শাবার ঘর

phòng ngủ

 

বাগান

vườn
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গােরজ

gara

 

াচীর

tường

 

বজেম

tầng hầm

টয়েলট

nhà vệ sinh

 

িসঁিড়

cầu thang

 

ছাদ

mái nhà

জানলা

cửa sổ

 

ছিুর

dao

 

কাপ

tách

াস

ly

 

ট

đĩa

 

কাপ

cốc
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ময়লার ঝিুড়

thùng rác

 

বািট

tô

 

িটিভ সট

bộ tivi

ড

bàn

 

িবছানা

giường

 

আয়না

gương

শাওয়ার

vòi hoa sen

 

সাফা

ghế sô pha

 

ছিব

ảnh

ঘিড়

đồng hồ

 

টিবল

bàn

 

চয়ার

ghế
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সইুিমং পলু

hồ bơi

 

ঘা

chuông

 

িতেবশী

hàng xóm

বথ হওয়া

thất bại

 

বেছ নওয়া

chọn

 

িল করা

bắn

ভাট দওয়া

bình chọn

 

পেড় যাওয়া

rơi xuống

 

িতহত করা

bảo vệ

আমণ করা

tấn công

 

চিুর করা

trộm

 

পাড়ােনা

đốt
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উার করা

cứu

 

ধমূপান করা

hút thuốc

 

ওড়া

bay

বহন করা

mang theo

 

থতু ুফলা

khạc nhổ

 

লািথ মারা

đá

কামড়ােনা

cắn

 

াস নওয়া

thở

 

শাঁকা

ngửi

কাঁদা

khóc

 

গান গাওয়া

hát

 

িত হাসা

cười mỉm
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উরেব হাসা

cười

 

বড় হওয়া

lớn lên

 

সুিচত করা

co lại

তক করা

tranh luận

 

মিক দওয়া

đe dọa

 

ভাগ কের নওয়া

chia sẻ

খাওয়ােনা

cho ăn

 

লকুােনা

trốn

 

সতক করা

cảnh báo

সাঁতার কাটা

bơi

 

লাফােনা

nhảy

 

গড়ােনা

lăn
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উপের তালা

nâng

 

খনন করা

đào

 

কিপ করা

sao chép

দান করা

giao hàng

 

সান করা

tìm kiếm

 

অভাস করা

luyện tập

মণ করা

đi du lịch

 

রঙ করা

vẽ

 

ান করা

tắm vòi sen

খালা

mở

 

তালাব করা

khóa

 

ধায়া

rửa
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াথনা করা

cầu nguyện

 

রাা করা

nấu ăn

 

বই

sách

লাইেির

thư viện

 

বািড়র কাজ

bài tập về nhà

 

পরীা

bài thi

পাঠ

bài học

 

িবান

khoa học

 

ইিতহাস

lịch sử

চাকলা

nghệ thuật

 

ইংেরিজ

tiếng Anh

 

ফরািস

tiếng Pháp



© 2025 Flashcardo.com 57 www.flashcardo.com/vi

কলম

cây bút

 

পিল

bút chì

 

িতন শতাংশ

3%

থম

thứ nhất

 

িতীয়

thứ hai

 

ততৃীয়

thứ ba

চতথু

thứ tư

 

ফল

kết quả

 

বগে

hình vuông

বৃ

hình tròn

 

ফল

diện tích

 

গেবষণা

nghiên cứu



© 2025 Flashcardo.com 58 www.flashcardo.com/vi

িডী

bằng cấp

 

াতক

cử nhân

 

মাাস

thạc sĩ

x y এর চেয় ছাট

x < y

 

x y এর চেয় বড়

x > y

 

মানিসক চাপ

áp lực

বীমা

bảo hiểm

 

কমী

nhân viên

 

িবভাগ

bộ phận

বতন

lương

 

িঠকানা

địa chỉ

 

িচিঠ

lá thư
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কােন

thuyền trưởng

 

গােয়া

thám tử

 

পাইলট

phi công

অধাপক

giáo sư

 

িশক

giáo viên

 

আইনজীবী

luật sư

সিচব

thư ký

 

সহকারী

trợ lý

 

িবচারক

thẩm phán

পিরচালক

giám đốc

 

ববাপক

quản lý

 

রাঁধিুন

đầu bếp
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টাি চালক

tài xế taxi

 

বাস চালক

tài xế xe buýt

 

অপরাধী

tội phạm

মেডল

người mẫu

 

িশী

nghệ sĩ

 

টিলেফান নাার

số điện thoại

সংেকত

tín hiệu

 

অাপ

ứng dụng

 

চাট

trò chuyện

ফাইল

tập tin

 

ইউআরএল

url

 

ই-মইল িঠকানা

địa chỉ email
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ওেয়বসাইট

trang mạng

 

ই-মইল

thư điện tử

 

মাবাইল ফান

điện thoại di động

আইন

pháp luật

 

কারাগার

nhà tù

 

মাণ

chứng cớ

জিরমানা

tiền phạt

 

সাী

nhân chứng

 

আদালত

tòa án

ার

chữ ký

 

লাকসান

thua lỗ

 

মনুাফা

lợi nhuận
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তা

khách hàng

 

পিরমাণ

số tiền

 

িডট কাড

thẻ tín dụng

পাসওয়াড

mật khẩu

 

কাশ মিশন

máy rút tiền

 

সইুিমং পলু

bể bơi

শি

điện

 

কােমরা

máy ảnh

 

রিডও

đài radio

উপহার

quà tặng

 

বাতল

cái chai

 

বাগ

cái túi
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চািব

chìa khóa

 

পতুলু

búp bê

 

গদূত

thiên thần

িচিন

lược

 

টথুেপ

kem đánh răng

 

টথুাশ

bàn chải đánh răng

শাু

dầu gội

 

িম

kem thoa

 

িটসু

khăn giấy

িলপিক

son môi

 

িটিভ

truyền hình

 

িসেনমা

rạp chiếu phim
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খবর

tin tức

 

সীট

ghế

 

িটেকট

vé

পদা

màn chiếu

 

সীত

âm nhạc

 

ম

sân khấu

াতা

khán giả

 

িচকম

hội họa

 

কৗতকু

trò đùa

ব

bài báo

 

সংবাদপ

báo chí

 

মাগািজন

tạp chí
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িবাপন

quảng cáo

 

কৃিত

thiên nhiên

 

ছাই

tro

আন

lửa

 

হীরা

kim cương

 

চাঁদ

mặt trăng

পিৃথবী

Trái Đất

 

সযূ

mặt trời

 

তারা

ngôi sao

হ

hành tinh

 

মহািব

vũ trụ

 

উপকূল

bờ biển
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দ

hồ

 

বন

rừng

 

মভিূম

sa mạc

পাহাড়

đồi núi

 

িশলা

đá

 

নদী

con sông

উপতকা

thung lũng

 

পবত

núi

 

ীপ

đảo

মহাসাগর

đại dương

 

সাগর

biển

 

আবহাওয়া

thời tiết
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বরফ

băng

 

তষুার

tuyết

 

ঝড়

bão táp

বিৃ

mưa

 

বাতাস

gió

 

উিদ

thực vật

গাছ

cây

 

ঘাস

cỏ

 

গালাপ

hoa hồng

ফলু

hoa

 

গাস

chất khí

 

ধাতু

kim loại
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সানা

vàng

 

িসলভার

bạc

 

পা েণর চেয় সা

Bạc rẻ hơn vàng

ণ পার চেয় দািম

Vàng đắt hơn bạc

 

ছিুটর িদন

ngày lễ

 

সদস

thành viên

হােটল

khách sạn

 

সকত

bờ biển

 

অিতিথ

khách

জিদন

sinh nhật

 

বডি়দন

Giáng sinh

 

নববষ

Năm Mới
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ইার

Lễ Phục sinh

 

কাকা/মামা

chú

 

মািস

cô

দাদী

bà nội

 

দাদা

ông nội

 

নানী

bà ngoại

নানা

ông ngoại

 

মরণ

tử vong

 

কবর

phần mộ

িববাহিবেদ

ly hôn

 

কেন

cô dâu

 

বর

chú rể
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একশত এক

101

 

একশ পাঁচ

105

 

একশ দশ

110

একশ একা

151

 

ইশত

200

 

ইশ ই

202

ইশ ছয়

206

 

ইশ িবশ

220

 

ইশ বাষি

262

িতনশত

300

 

িতনশ িতন

303

 

িতনশ সাত

307



© 2025 Flashcardo.com 71 www.flashcardo.com/vi

িতনশ িশ

330

 

িতনশ িতয়ার

373

 

চারশত

400

চারশ চার

404

 

চারশ আট

408

 

চারশ চিশ

440

চারশ চরুািশ

484

 

পাঁচশত

500

 

পাঁচশ পাঁচ

505

পাঁচশ নয়

509

 

পাঁচশ পাশ

550

 

পাঁচশ পঁচানই

595
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ছয়শত

600

 

ছয়শ এক

601

 

ছয়শ ছয়

606

ছয়শ ষােলা

616

 

ছয়শ ষাট

660

 

সাতশত

700

সাতশ ই

702

 

সাতশ সাত

707

 

সাতশ সাতাশ

727

সাতশ সর

770

 

আটশত

800

 

আটশ িতন

803
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আটশ আট

808

 

আটশ আটিশ

838

 

আটশ আিশ

880

নয়শত

900

 

নয়শ চার

904

 

নয়শ নয়

909

নয়শ উনপাশ

949

 

নয়শ নই

990

 

বাঘ

con hổ

ইঁর

con chuột

 

ধেড় ইঁর

con chuột cống

 

খরেগাশ

con thỏ
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িসংহ

con sư tử

 

গাধা

con lừa

 

হািত

con voi

পািখ

con chim

 

মারগ

con gà trống choai

 

কবতুর

con chim bồ câu

রাজহাঁস

con ngỗng

 

পাকা

côn trùng

 

পাকা

con bọ

মশা

con muỗi

 

মািছ

con ruồi

 

িপঁপড়া

con kiến
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িতিম

con cá voi

 

হাঙর

con cá mập

 

ডলিফন

con cá heo

শামকু

con ốc sên

 

বাঙ

con ếch

 

ায়ই

thường xuyên

অিবলে

ngay lập tức

 

হঠাৎ

đột ngột

 

যিদও

mặc dù

িজমনািকস

thể dục dụng cụ

 

টিনস

quần vợt

 

দৗড়

chạy
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সাইিং

đạp xe

 

গলফ

đánh golf

 

আইস িটং

trượt băng

ফটুবল

bóng đá

 

বােটবল

bóng rổ

 

সাঁতার

bơi lội

ডাইিভং

lặn

 

হাইিকং

đi bộ đường dài

 

যুরাজ

Vương quốc Anh

ন

Tây Ban Nha

 

সইুজারলা

Thụy sĩ

 

ইতািল

Ý
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া

Pháp

 

জামািন

Đức

 

থাইলা

Thái Lan

িসাপরু

Singapore

 

রািশয়া

Nga

 

জাপান

Nhật Bản

ইসরােয়ল

Israel

 

ভারত

Ấn Độ

 

চীন

Trung Quốc

মািকন যুরা

Hoa Kỳ

 

মিেকা

Mexico

 

কানাডা

Canada
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িচিল

Chile

 

ািজল

Brazil

 

আেজিনা

Argentina

দিণ আিকা

Nam Phi

 

নাইেজিরয়া

Nigeria

 

মরেা

Ma Rốc

িলিবয়া

Libya

 

কিনয়া

Kenya

 

আলেজিরয়া

Algeria

িমশর

Ai Cập

 

িনউিজলা

New Zealand

 

অেিলয়া

Úc
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আিকা

Châu Phi

 

ইউেরাপ

Châu Âu

 

এিশয়া

Châu Á

আেমিরকা

Châu Mỹ

 

এক ঘার এক চতথুাংশ

mười lăm phút

 

আধ ঘা

nửa tiếng

এক ঘার িতন চতথুাংশ

bốn mươi lăm phút

 

একটা বােজ

1:00

 

্েটা বেজ পাঁচ িমিনট

2:05

িতনটা বেজ দশ িমিনট

3:10

 

চারটা বেজ পেনেরা িমিনট

4:15

 

পাঁচটা বেজ িবশ িমিনট

5:20
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ছয়টা বেজ পঁিচশ িমিনট

6:25

 

সােড় সাতটা

7:30

 

আটটা বেজ পঁয়িশ িমিনট

8:35

দশটা বাজেত িবশ িমিনট বািক

9:40

 

এগােরাটা বাজেত পেনেরা িমিনট
বািক

10:45

 

বােরাটা বাজেত দশ িমিনট বািক

11:50

একটা বাজেত পাঁচ িমিনট বািক

12:55

 

রাত একটা

một giờ sáng

 

পরু েটা

hai giờ chiều

গত সাহ

tuần trước

 

এই সাহ

tuần này

 

পেরর সাহ

tuần sau
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গত বছর

năm ngoái

 

এই বছর

năm nay

 

পেরর বছর

năm sau

গত মাস

tháng trước

 

এই মাস

tháng này

 

পেরর মাস

tháng sau

ই হাজার চৗ সােলর পয়লা জানয়ুাির

2014-01-01

 

ই হাজার িতন সােলর পঁিচেশ ফয়াির

2003-02-25

 

উিনশ শত অািশ সােলর বােরাই
এিল

1988-04-12

আঠােরা িনরানই সােলর তেরাই অেাবর

1899-10-13

 

উিনশ শত সাত সােলর িেশ সের

1907-09-30

 

ই হাজার সােলর বােরাই িডেসর

2000-12-12
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কপাল

trán

 

বিলেরখা

nếp nhăn

 

থতুিন

cằm

গাল

má

 

দািড়

râu

 

চােখর পাপিড়

lông mi



lông mày

 

কামর

eo

 

ঘাড়

gáy

বকু

lồng ngực

 

বেুড়া আুল

ngón cái

 

কিনা

ngón tay út
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অনািমকা

ngón tay đeo nhẫn

 

মধমা

ngón tay giữa

 

তজনী

ngón tay trỏ

কি

cổ tay

 

হােতর নখ

móng tay

 

গাডা়িল

gót chân

মদ

xương sống

 

পশী

cơ bắp

 

হাড়

xương

কাল

bộ xương

 

পাঁজর

xương sườn

 

কেশকা

đốt sống
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মূাশয়

bàng quang

 

িশরা

tĩnh mạch

 

ধমনী

động mạch

যািন

âm đạo

 

াণু

tinh trùng

 

িশ

dương vật

অেকাষ

tinh hoàn

 

রসােলা

mọng nước

 

ঝাল

cay

নানতা

mặn

 

কাঁচা

sống

 

িস

luộc
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লাজকু

nhút nhát

 

লাভী

tham lam

 

কেঠার

nghiêm khắc

বিধর

điếc

  


